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TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Hàm số 𝑓  liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên cho biết 𝑓  tăng trên (−∞; 1) từ −∞ đến 13, giảm trên (1; 7) 
từ 13 đến 1, rồi tăng trên (7;+∞) từ 1 đến +∞. Ngoài ra 𝑓(−1) = 12 và 𝑓(8) = 7. Đặt 𝑔(𝑥) = 𝑓(−𝑥 − 1). 
Gọi 𝑀,𝑚 là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 𝑔 trên [−9; 0]. Tính 𝑀 −𝑚.

Câu 2. Một cấp số cộng (𝑢𝑛) có 𝑢2 = 15 và 𝑆4 = 72. Tính 𝑆11.

Câu 3. Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 có hệ số 𝑎 = −1. Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ 

lần lượt là −2 và 0, đồng thời cắt trục tung tại điểm có tung độ 8. Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑.

Câu 4. Cho hình lăng trụ tam giác 𝐴𝐵𝐶.𝐴′𝐵′𝐶′. Gọi 𝑀  là trung điểm của 𝐵𝐵′. Biết 𝐴𝑀 = 𝑥𝐴𝐴′ + 𝑦𝐴𝐵 +
𝑧𝐴𝐶 với 𝑥, 𝑦, 𝑧 là các số thực. Tính 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2.

Câu 5. Trong Oxyz, cho 𝐴(−5; 4; 0), 𝐵(−3;−3;−4). Vectơ 𝑢⃗ = (𝑎; 7; 𝑏) ngược hướng và cùng độ dài với 𝐴𝐵. 
Tính 𝑎 + 𝑏.

Câu 6. Nhóm khảo sát đặt hai mốc 𝐴, 𝐵 trên cùng một bờ đầm nước, cách nhau 𝐴𝐵 = 40 m, rồi ngắm một 

trụ ăng-ten 𝐶 ở bờ đối diện. Hai góc trong đo được là 𝐴 = 38∘ và 𝐵̂ = 34∘ dụng cụ có dung sai ±0, 6∘ cho mỗi 
góc, còn 𝐴𝐵 coi như chính xác. Bề rộng đầm nước là khoảng cách từ 𝐶 tới đường thẳng 𝐴𝐵. Tính cận sai số 

bảo thủ của bề rộng, làm tròn lên đến hàng phần mười mét.

Câu 7. Trong Oxy, 𝑑1 : 3𝑥 − 𝑦 = 2 và 𝑑2,𝑚 : 𝑚𝑥 − 𝑦 = 6, m thực. Tìm m để giao điểm thuộc trục hoành, làm 

tròn đến một chữ số thập phân.

Câu 8. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 8
3𝑥 + 6

. Tính giá trị của biểu thức 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐, trong đó 𝑎, 𝑏 là hệ số của tử và 𝑐, 

𝑑 là hệ số của mẫu (trả lời kèm dấu).
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Câu 9. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝑢⃗ = (𝑎;−3), 𝑣 ⃗ = (−5; 𝑏) và 2𝑢⃗ − 𝑣⃗ = (3;−12). Tính 𝑎 + 𝑏.

Câu 10. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 = 5𝑛 + 4
𝑛 + 1

. Tìm số nguyên dương 𝑛 nhỏ nhất sao cho 5 − 𝑢𝑛 < 1
10

.

Câu 11. Hàm 𝑓𝑚(𝑥) = 𝑥2 +𝑚𝑥 + 12
𝑥 + 3

 có miền xác định 𝑥 ≠ −3. Tìm m để 𝑥 = −3 không là tiệm cận đứng.

Câu 12. Ba mặt phẳng đôi một song song cắt đường thẳng thứ nhất tại 𝐴, 𝐵, 𝐶 và cắt đường thẳng thứ hai tại 

𝐴′, 𝐵′, 𝐶′ (theo thứ tự tương ứng). Biết 
𝐴𝐵
𝐴′𝐵′

= 3
2

 và 𝐴′𝐵′ = 11. Tính 𝐴𝐵.

Câu 13. Giải phương trình 2 sin2 𝑥 + 7 sin 𝑥 − 4 = 0, ta được sin 𝑥 = 𝑡. Tính 𝑡.

Câu 14. Tìm nghiệm của phương trình log3(𝑥 + 10) = 4.

Câu 15. Cho 2𝑥 = 3 và 2𝑦 = 5. Tính 2𝑥+𝑦.

Câu 16. Hai điểm 𝐴, 𝐵 nằm khác phía đối với mặt phẳng (𝑃 ) và đường thẳng 𝐴𝐵 cắt (𝑃 ) tại 𝐼  (như hình vẽ). 

Biết 𝐴𝐵 = 8
√
2, khoảng cách từ 𝐴 và 𝐵 đến (𝑃 ) lần lượt bằng 5 và 3. Gọi 𝜑 là góc giữa đường thẳng 𝐴𝐵 và 

(𝑃 ). Tính số đo góc 𝜑 theo đơn vị độ.
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Câu 17. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −2𝑒−2𝑥 + 4 cos 2𝑥. Tính 𝑓″(0) (trả lời kèm dấu).

Câu 18. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −3𝑥3 + 18𝑥2 − 27𝑥 + 12 có đồ thị (𝐶). Tính tổng tất cả các giá trị của tham 

số 𝑚 để đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại đúng hai điểm phân biệt.

Câu 19. Đồ thị hàm bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥) có tâm đối xứng nằm trên đường thẳng 𝑥 = 2. Biết 𝑓(−2) = 0 và 𝑓(6) =
18. Tính tung độ của tâm đối xứng.

Câu 20. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 27𝑥 + 6 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚+ 𝑛.
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